
BẢNG GIÁ XE TẢI NHỎ THEO TRỌNG LƯỢNG HÀNG

Bảng giá theo trọng lượng
(kg/ tấn)

Giá xe tải chở hàng 
Hà Nội

Giá xe chở hàng 
Sài Gòn

Giá xe tải chở hàng
Đà Nẵng

Giá xe tải chở hàng
Cần Thơ

(Vnd/ chuyến xe/ điểm) (Vnd/ chuyến xe/ điểm) (Vnd/ chuyến xe/ điểm) (Vnd/ chuyến xe/ điểm)
Giá hàng từ 100kg – 200kg 350.000 200.000 150.000 100.000
Giá hàng từ 200kg – 500kg 400.000 300.000 150.000 150.000
Giá hàng từ 500kg – 1 tấn 450.000 400.000 150.000 200.000
Giá hàng từ 1,1 tấn – 2 tấn 500.000 450.000 150.000 250.000
Giá hàng từ 2,1 tấn – 3 tấn 550.000 500.000 150.000 300.000
Giá hàng từ 3,1 tấn – 4 tấn 600.000 550.000 150.000 350.000
Giá hàng từ 4,1 tấn – 5 tấn 650.000 600.000 150.000 400.000
Giá xe tải nhỏ chở hàng trên 5 tấn Gọi kinh doanh báo giá Gọi kinh doanh báo giá Gọi kinh doanh báo giá Gọi kinh doanh báo giá
Ghi chú:
– Giá xe tải nhỏ chở hàng chưa bao gồm VAT.
– Giá xe không bao gồm phí bốc xếp hàng, chưa bao gồm phí và đường cấm tải.
– Giá áp dụng cho những mặt hàng gọn, hàng đóng bao gọn, hàng dễ xếp dỡ bằng thủ công, có thể chồng lên nhau được
– Phạm vi áp dụng trong nội ô thành phố.

BẢNG GIÁ XE TẢI NHỎ THEO KHỐI LƯỢNG HÀNG

Giá hàng theo khối lượng
(m3)

Giá xe tải chở hàng 
Hà Nội

Giá xe chở hàng 
Sài Gòn

Giá xe tải chở hàng
Đà Nẵng

Giá xe tải chở hàng
Cần Thơ

(Vnd/ chuyến xe/ điểm) (Vnd/ chuyến xe/ điểm) (Vnd/ chuyến xe/ điểm) (Vnd/ chuyến xe/ điểm)
Giá hàng hóa từ 1 khối 350.000 200.000 150.000 100.000
Giá hàng từ 1,1 – 3 khối 400.000 300.000 150.000 150.000
Giá hàng từ 3 – 5 khối 450.000 400.000 150.000 200.000
Giá hàng từ 5 – 7 khối 500.000 450.000 150.000 250.000
Giá hàng từ 7 – 10 khối 550.000 500.000 150.000 300.000
Giá hàng từ 10 – 15 khối 600.000 550.000 150.000 350.000
Giá hàng từ 15 – 20 khối 650.000 600.000 150.000 400.000
Giá xe tải nhỏ chở hàng trên 30 khối Gọi kinh doanh báo giá Gọi kinh doanh báo giá Gọi kinh doanh báo giá Gọi kinh doanh báo giá
Ghi chú:
– Giá xe tải nhỏ chở hàng chưa bao gồm VAT.
– Giá xe không bao gồm phí bốc xếp hàng, chưa bao gồm phí và đường cấm tải.
– Giá áp dụng cho những mặt hàng nhẹ gọn, có trọng lượng trên khối lớn hơn 200kg, kiện hàng gọn, dễ xếp dỡ, chồng chất lên nhau dễ dàng. 
Như: hàng bông sợ, mỳ tôm, xốp cách nhiệt,...
– Phạm vi áp dụng trong nội ô thành phố.


